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----------------------Hết----------------------
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN GDCD 8
NĂM HỌC 2024 - 2025
	TT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
	Nhận biết:
- Nêu được một số truyền thống của dân tộc như lao động, nghề nhiệp, văn hóa đạo đức, hiếu học, hiếu thảo.
- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Thông hiểu:
- Nhận diện được giá trị của các truyền thống dân tộc Việt Nam.
- Đánh gia được hành vi việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
Vận dụng:
- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
- Xác định được những việc làm phù hợp với bản thân để giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương.
	3TN
1TL

	
	
	

	
	2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	Nhận biết:
Nêu được một số biểu hiện sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
Thông hiểu:
Giải thích được vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau.
Vận dụng: 
- Phê phán những hành vi kì thị phân biệt chủng tộc và văn hoá.
- Xác định được những lời nói, việc làm thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới phù hợp với dân tộc mình và bản thân.
	3 TN
	   1/2
 TL
	1/2 TL
	

	
	3. Lao động cần cù, sáng tạo
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động.
- Nêu được một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.
Thông hiểu:
Giải thích được vì sao phải học tập tự giác, tích cực.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được sự cần cù, sáng tạo của bản thân và người khác trong học tập, lao động.
- Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân.
	3 TN
	1/2
TL
	
	1/2
TL

	
	4. Bảo vệ lẽ phải
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	Tổng
	
	12 TN
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	50%
	35%
	10%
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	Tỉ lệ chung
	
	50%
	50%



ĐỀ I                                             ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: GDCD 8
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là:
A. Ich kỉ, keo kiệt.         B. Thiếu trách nhiệm.         C. Cần cù lao động.             D. Vô kỉ luật.
Câu 2: Những món quà quyên góp của người dân đến đồng bào miền Bắc chịu thiệt hại về bão lũ là xuất phát từ truyền thống nào sau đây ?
A. Tương thân, tương ái.                                                                   B. Đoàn kết, dũng cảm.
 C. Cần cù lao động.                                                          D. Yêu nước chống giặc ngoại xâm.                                                                               
Câu 3: Việc làm nào dưới đây không kế thừa, phát huy truyền thông tốt đẹp của dân tộc?
A. Tự hào về những giá trị truyền tốt đẹp của dân tộc.
B. Trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
C. Gìn giữ những hủ tục lạc hậu địa phương.
D. Học tập, thực hành theo những chuẩn giá trị truyền thống.
Câu 4:  Chúng ta cần tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc, vì mỗi dân tộc đều:
A. Giống nhau về văn hóa ẩm thực, trang phục.
B. Có những nét đẹp văn hóa, truyền thống riêng.
C. Giống nhau về trang phục và lễ hội truyền thống.
D. Có những nghề thủ công truyền thống giống nhau.
Câu 5: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn trọng: 
A. Vũ khí của các dân tộc                                B. Hủ tục của các dân tộc
C. Truyền thống của các dân tộc                     D.Tiền bạc của mỗi dân tộc
Câu 6. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới không mang lại ý nghĩa nào sau đây?
A. Giúp ta thêm tự hào vì dân tộc mình có trình độ cao hơn dân tộc khác.
B. Giúp ta thêm hiểu biết, tiếp thu tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác.
 C. Củng cố thêm niềm tin, sự đồng cảm và hòa hợp giữa các dân tộc.
D. Tăng cường tình hữu nghị, hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia.
Câu 7:  “Chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc”  đó là nội dung của khái niệm nào sau đây:
A. Làm việc hiệu quả.            B. Lao động sáng tạo.
C. Làm việc hăng say.              D. Lao động cần cù.
[bookmark: _Hlk180155952]Câu 8: Một trong những biểu hiện của lao động sáng tạo là luôn:
A.  Lười biếng, ỷ lại                                           B. Suy nghĩ, tìm tòi   
C. Ỷ lại, dựa dẫm                                               D. Dựa dẫm, lười nhác
Câu 9: Người cần cù, sáng tạo trong lao động sẽ luôn được mọi người:
A. Ghen ghét và căm thù                                      B. Tìm cách hãm hại
C. Xa lánh và hắt hủi.                                           D. Yêu quý và tôn trọng.     
Câu 10: Nhân vật nào dưới đây đã biết bảo vệ lẽ phải?
A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình, anh H cũng làm cho bằng được.
B. Anh S cùng các bạn thu thập chứng cứ và tố cáo một việc làm sai trái.
C. Chị M kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình dù ý kiến đó đúng hay sai.
D. Bạn B chê bai người khác nhưng che dấu khuyết điểm của bản thân.
Câu 11: Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của việc bảo vệ lẽ phải?
A. Điều chỉnh suy nghĩ, hành vi theo hướng tích cực.
B. Tôn trọng, ủng hộ, tuân theo những điều đúng đắn.
C. Phê phán những thái độ, hành vi đi ngược lại lẽ phải.
D. Chỉ bảo vệ lẽ phải khi nhận được lợi ích cho bản thân. 
Câu 12: Người biết bảo vệ lẽ phải sẽ
A. Được mọi người yêu mến, quý trọng.                   B. Chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
C. Nhận được nhiều lợi ích vật chất.                        D. Bị mọi người xung quanh lợi dụng.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm): Dân tộc Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp đáng tự hào nào? Theo em cần làm gì để thể hiện sự tự hào về các truyền thống của dân tộc?
Câu 2: (3.0 điểm). Tình huống: Lớp 8C có bạn S mang trong mình dòng máu Việt Nam vàMỹ gốc Phi nên bị một số bạn trong lớp trêu chọc về màu da.
a. Em có nhận xét gì về hành vi đó của một số bạn trong lớp 8C?
b. Nếu là S thì em sẽ làm gì?
Câu 3: (2 điểm).Tình huống: Trong giờ làm việc nhóm, bạn A nói riêng với bạn B: “Nhóm mình có bạn H học giỏi nên chúng mình không cần suy nghĩ hay làm gì đâu, vì đã có bạn H làm hết rồi”.
a. Theo em, lời nói của bạn A như vậy có đúng không ? Vì sao ?
b. Nếu em là bạn B, em sẽ nói gì với A ?
----------------------Hết----------------------
                                    HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (ĐỀ 1)
MÔN GDCD 8
 NĂM HỌC 2024 - 2025
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	C
	A
	D
	B
	D
	B
	D
	A


PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu/điểm
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a. Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào: Yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, bất khuất, kiên cường, cần cù và sáng tạo trong lao động, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn…
b. Những việc học sinh cần làm để thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
- Tìm hiểu về truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc.
- Có thái độ trân trọng, yêu quý, giữ gìn và phát huy nghệ thuật truyền thống, biết ơn những người có công với đất nước.
- Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các sinh hoạt văn hoá dân tộc, dân gian.
- Biết đánh giá và phê phán những hành vi, việc làm gây tổn hại đến truyền thống dân tộc.
	1


   

0,5
0,5

0,5

0,5

	Câu 2
(3 điểm)
	a. Việc các bạn tỏ thái độ trêu chọc về màu da là biểu hiện của sự phân biệt chủng tộc và văn hoá.
b. Nếu là S em sẽ:
- Giải thích cho các bạn hiểu: Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những nét đặc trưng riêng về màu da, ngoại hình, truyền thống và văn hoá.
- Bản thân rất yêu và tự hào về màu da của mình.
- Việc các bạn tỏ thái độ trêu chọc về màu da là biểu hiện của sự phân biệt chủng tộc và văn hoá, đồng thời gây nên sự tổn thương tinh thần cho mình.
=> Từ đó yêu cầu các bạn trong lớp chấm dứt hành vi trêu chọc.
- Nếu các bạn trong lớp không chấm dứt hành vi và thái độ kì thị, S nên báo cáo sự việc với thầy/cô giáo chủ nhiệm để nhờ sự can thiệp, hổ trợ từ phía thầy cô.
	0,5

0,5
0,5
0,5

0,5


0,5

	Câu 3
(2 điểm)
	a. Lời nói của bạn A chưa đúng. 
Vì: lời nói và hành động của A đã thể hiện thái độ lười biếng, ỷ lại vào người khác, thiếu sự tích cực và tự giác trong quá trình học tập.
b. Nếu là bạn B, em sẽ nói với A rằng: “H có kết quả học tập tốt, nhưng chúng ta không nên ỷ lại vào cậu ấy, vì đây là nhiệm vụ học tập chung của cả nhóm, chúng ta nên tích cực hợp tác, trao đổi, đưa ra ý kiến để cùng hoàn thành nhiệm vụ này”.
	0,5
0,5

1 



ĐỀ 2                                               ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: GDCD 8
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Biểu hiện của sự tôn trọng truyền thống của dân tộc là:
A. Xuyên tạc về các ngày lễ trong năm.
B. Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn.
C. Chê bai các mẫu phục.
D. Tư tưởng xính ngoại, bài trừ các sản phẩm truyền thống.
Câu 2: Lòng tự hào về truyền thống của dân tộc được thể hiện qua việc nào nào dưới đây?
A. Yêu quý, trân trọng, bảo vệ các di sản, giá trị văn hoá của dân tộc.
B. Có thái độ phân biệt, kì thị văn hoá giữa các vùng miền, dân tộc.
C. Xấu hổ, tự ti về các di sản văn hoá vật chất và tinh thần của dân tộc.                                                      
D. Thiếu tích cực khi tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hoá dân tộc.
Câu 3: Điền vào chỗ trống từ ngữ thích hợp: “Truyền thống dân tộc là những……….tốt đẹp được hình thành trong suốt quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc được…………từ thế hệ này sang thế hệ khác”.
A. Quý báu/ di truyền.      B. Tiềm năng/ lưu giữ.
C. Tài sản/ giữ gìn.              D. Giá trị/ truyền.
Câu 4: Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? 
A. 63        B. 55               C. 53              D. 54                         
                  
Câu 5: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây về việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
A. Chỉ có những nước tiên tiến mới có những thành tựu đáng học tập.
B. Cần học tập, tiếp thu văn hoá nước ngoài một cách có chọn lọc.
C. Những sản phẩm nước ngoài đều tốt, đáng thưởng thức và học tập.
D. Cần phải học tất cả những gì mới lạ của nước ngoài.
Câu 6: Màu da đặc trưng của người Việt Nam là màu gì?
A. Da vàng       B. Da trắng               C. Da đen             D. Da nâu                                        
Câu 7: Câu ca dao nào sau đây thể hiện sự cần cù trong lao động?
A. Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.
B. Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao/ Chuồn chuồn bay cao mưa rào lại tạnh.
C. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu. 
D. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể/ Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày.
Câu 8: Thế nào là lao động sáng tạo?
A. Sử dụng các cách thức vốn có để thực thi công việc
B. Không bỏ cuộc khi có khó khăn
C. Luôn suy nghĩ, sáng tạo để tìm ra cái mới, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động.
D. Thuê thêm nhiều nhân công về làm việc để tăng năng suất lao động
Câu 9: Những sáng tạo trong lao động có tác động như thế nào đến cuộc sống của những người lao động?
A. Có thêm các cách làm, công cụ giúp tăng năng suất lao động, cắt giảm sức người
B. Có thêm bộ sưu tập về các máy móc, phát minh
C. Nguồn việc làm dồi dào
D. Đất canh tác được cải thiện
Câu 10: Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là gì?
A. Dùng mọi cách để bào chữa cho sự sai lầm của mình.
B. Sống trung thực, dám bảo vệ những điều đúng đắn.
C. Chấp nhận những điều sai trái.
D. Bỏ qua những việc làm sai trái của bạn thân.
Câu 11: Hành vi nào sau đây KHÔNG được coi là tôn trọng lẽ phải?
A. Chăm chỉ ôn bài cho bài kiếm tra.                B. Chép phao trong kì thi.
C. Góp ý để các bạn xung quanh mình biết lỗi sai và sửa.         D. Không tùy tiện đổ oan cho người khác
Câu 12: Câu ca dao sau nói về điều gì “Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn”?
A. Tôn trọng lẽ phải                         B. Tôn sư trọng đạo
C. Đạo lí nhân nghĩa                           D. Tinh thần đoàn kết
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm): Theo em, truyền thống tốt đẹp của dân tộc có nghĩa là gì? Em hãy kể tên một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta.
Câu 2: (3.0 điểm). Tình huống: Hùng xin phép bố mẹ cho tham gia câu lạc bộ nhảy hiện đại do Đoàn trường tổ chức. Bố mẹ hùng nghe thấy vậy liền phản đối và cho rằng: Nước mình rất nhiều loại hình nghệ thuật tại sao không học, lại đi học mấy loại hình hiện đại này, không hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc.
a. Em suy nghĩ như thế nào về quan điểm của bố mẹ Hùng?
b. Đóng vai Hùng, em hãy giải thích để bố mẹ cho phép em tham gia câu lạc bộ.
Câu 3: (2 điểm) Tình huống: 
     Trên đường đi học về, An hỏi Hùng:“Hùng ơi! Mấy bài tập cô giáo giao làm thế nào ấy nhỉ?”
     Hùng: Cách làm tương tự bài hôm nay cô chữa trên bảng ấy, nhưng mình đang suy nghĩ xem có cách giải nào đơn giản hơn không. 
      An: Ôi! Tớ thấy khó lắm, nghĩ cũng chẳng ra đâu, cậu làm đi rồi cho tớ chép nhé!
      Hùng: Ừ, thôi thế cũng được, chúng mình là bạn bè mà.
a. Theo em, việc Hùng cho bạn chép bài của mình như vậy là đúng hay sai? Vì sao? 
b. Đóng vai Hùng, em hãy đưa ra lời khuyên để giúp An học tập tốt hơn.
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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	C
	A
	B
	B
	A


PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu/điểm
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	- Truyền thống tốt đẹp của dân tộc có nghĩa là:
+ Là tổng hợp những giá trị tinh thần (hệ tư tưởng, tính cách, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp…) được hình thành trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước và được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
+ Là tài sản tinh hoa của thế hệ trước chuyển giao cho thế hệ sau và thế hệ sau có trách nhiệm gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp ấy.
- Một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta:
+ Truyền thống yêu nước
+ Truyền thống bất khuất, kiên chung đánh thắng giặc ngoại xâm
+ Truyền thống tôn sư, trọng đạo
+ Truyền thống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
+ Truyền thống cần cù lao động
+ Truyền thống hiếu học
+ Truyền thống đoàn kết
	1


   


1

	Câu 2
(3 điểm)
	a. Bố mẹ Hùng có quan điểm muốn bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Thế nhưng trong thời buổi hội nhập như ngày nay, chúng ta cần tôn trọng những nét đặc sắc của dân tộc khác thông qua học tập, tìm hiểu.
b. Nếu là Hùng, em sẽ giải thích cho bố mẹ hiểu rằng việc tìm hiểu, học hỏi văn hóa của các dân tộc khác như nhảy hiện đại, chơi các nhạc cụ của dân tộc khác,... không phải là đi ngược với truyền thống văn hóa của dân tộc mà giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng sau mỗi giờ học, làm việc mệt nhọc
	1.5




1.5

	Câu 3
(2 điểm)
	a. Theo em , việc làm của Hùng là sai. Vì khi cho bạn chép bài của mình, bạn sẽ dần hình thành một thói quen, chép mà không hiểu gì cả sẽ dẫn đến nguy hiểm trong học tập.
b. Nếu em là Hùng, em sẽ khuyên An nên thay đổi bản thân, luôn tìm tòi để học hỏi đừng đi chép bài, dẫn đến hậu quả không hiểu và đi thi không làm được bài.
	1
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